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1 Vi Nhật Loan 24/04/2009 Trạm Y Tế
Xã Xuất Lễ Nữ Tày THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309001243 xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc,

tỉnh Lạng Sơn Giỏi Tốt Giỏi Tốt 1.00 21.00 8.7 16.4 Đỗ

2 Linh Thị Ly 27/08/2009
Xã Xuất
Lễ,Huyện
Cao Lộc,
Tỉnh Lạng
Sơn

Nữ Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309001853 Thôn Nà xia-  Xuấ Lễ- Cao
Lộc- Lạng Sơn Giỏi Tốt Giỏi Tốt 1.00 21.00 8.5 16.4 Đỗ

3 Lương Thị Ánh Nguyệt 14/07/2009
Trung Tâm Y
Tế Xã Phú
Bình, Huyện
Gia Bình,
Tỉnh B

Nữ Tày THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309006108
Thôn Còn Nàn, xã Cao Lâu,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn

Giỏi Tốt Giỏi Tốt 1.00 21.00 8.4 17.1 Đỗ

4 Hoàng Ngọc Mai 20/08/2009
Thôn Bản
Rằn, Xã Cao
Lâu, Huyện
Cao Lộc,
Tỉnh Lạng

Nữ Tày THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309003650
Thôn Bản Rằn, xã Cao Lâu,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn

Giỏi Tốt Giỏi Tốt 1.00 21.00 8.3 16.3 Đỗ

5 Tô Kim Liễu 05/06/2009
Phòng Khám
Đa Khoa Khu
Vực Ba Sơn

Nữ Tày THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309001045
Thôn Bản Ranh, xã Xuất Lễ,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn

Giỏi Tốt Giỏi Tốt 1.00 21.00 8.2 16.3 Đỗ

6 Dương Hà Nhi 09/11/2009
Phòng Khám
Đa Khoa Khu
Vực Ba Sơn

Nữ Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309004249
Thôn Bản Xâm, xã Cao Lâu,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn

Giỏi Tốt Giỏi Tốt 1.00 21.00 8.1 15.3 Đỗ

7 Nguyễn Thị Ngọc
Dương 08/02/2009

Phòng Khám
Đa Khoa Khu
Vực Ba Sơn

Nữ Tày THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309000046
Thôn Tẩu Lìn, xã Xuất Lễ,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn

Giỏi Tốt Giỏi Tốt 1.00 21.00 8.1 15.2 Đỗ

8 Hứa Ngọc Linh 07/10/2009
Phòng Khám
Đa Khoa Khu
Vực Ba Sơn

Nữ Tày THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309006422
Thôn Tẩu Lìn, xã Xuất Lễ,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn

Giỏi Tốt Giỏi Tốt 1.00 21.00 8.0 15.7 Đỗ

9 Hứa Thị Ngọc Tâm 14/11/2009
Phòng Khám
Đa Khoa Khu
Vực Ba Sơn

Nữ Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309004874
Thôn Bản Xâm, xã Cao Lâu,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn

Giỏi Tốt Giỏi Tốt 1.00 21.00 8.0 15.0 Đỗ

10 Linh Thị Phương
Nguyệt 28/10/2009 Trạm Y Tế

Xã Xuất Lễ Nữ Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309006233
Thôn Nà Xia, xã Xuất Lễ,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn

Khá Tốt Giỏi Tốt 1.00 20.00 8.2 16.5 Đỗ

11 Thi Thu Hiền 19/03/2009
Xã Cao Lâu,
Huyện Cao
Lộc, Tỉnh
Lạng Sơn

Nữ Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309008391
Thôn Pò Phấy, xã Cao Lâu,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn

Khá Tốt Giỏi Tốt 1.00 20.00 8.2 15.5 Đỗ

12 Lý Thu Nguyệt 20/07/2009
Phòng Khám
Đa Khoa Khu
Vực Ba Sơn

Nữ Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309003604
Thôn Pá Cuồng, xã Cao Lâu,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn

Khá Tốt Giỏi Tốt 1.00 20.00 8.0 15.6 Đỗ

13 Lương Ngọc Tú 25/05/2009
Bản Vàng,
Cao Lâu,
Cao Lộc,
Lạng Sơn

Nữ Tày THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309003318
Thôn Bản Vàng, xã Cao Lâu,
huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng
Sơn

Khá Tốt Giỏi Tốt 1.00 20.00 8.0 15.4 Đỗ

14 Vi Hoài Thương 17/07/2009
Phòng Khám
Đa Khoa Khu
Vực Ba Sơn

Nữ Tày THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309007329
Thôn Còn Nàn, xã Cao Lâu,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn

Khá Tốt Khá Tốt 2.00 20.00 7.8 14.8 Đỗ

15 Chu Ngọc Viện 02/02/2009
Bệnh Viện
Đa Khoa Tỉnh
Lạng Sơn

Nữ Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309001784
Thôn Pá Cuồng, xã Cao Lâu,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn

Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 8.0 15.7 Đỗ

16 Phùng Quang Vũ 11/10/2009
Phòng Khám
Đa Khoa Khu
Vực Ba Sơn

Nam Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209003967
Thôn Nà Va, xã Cao Lâu,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn

Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 8.0 15.1 Đỗ

17 Đinh Diệu Ly 22/10/2009
Phòng Khám
Đa Khoa Khu
Vực Ba Sơn

Nữ Tày THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309001186
Thôn Bản Rằn, xã Cao Lâu,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn

Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.9 14.9 Đỗ

18 Lộc Tiểu Phụng 13/04/2009
Xã Cao Lâu,
Huyện Cao
Lộc, Tỉnh
Lạng Sơn

Nữ Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309003833
Thôn Bản Xâm, xã Cao Lâu,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn

Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.8 14.6 Đỗ

19 Linh Thị Bích Thân 05/10/2009 Trạm Y Tế
Xã Xuất Lễ Nữ Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309008282

Thôn Nà Xia, xã Xuất Lễ,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn

Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.7 14.6 Đỗ

20 Hoàng Quốc Hậu 01/01/2009
Phòng Khám
Đa Khoa Khu
Vực Ba Sơn

Nam Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209004046
Thôn Pá Cuồng, xã Cao Lâu,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn

Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.6 13.8 Đỗ

21 Hứa Ngọc Diệp 27/07/2009
Bệnh Viện
Đa Khoa Tỉnh
Lạng Sơn

Nữ Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309004307
Thôn Bản Xâm, xã Cao Lâu,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn

Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.5 14.0 Đỗ

22 Dương Hải Đường 14/04/2009
Xã Cao Lâu,
Huyện Cao
Lộc, Tỉnh
Lạng Sơn

Nữ Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309005381
Thôn Bản Rằn, xã Cao Lâu,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn

Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.5 13.9 Đỗ
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23 Hoàng Thanh Hải 21/02/2009
Thôn Nà
Thâm, Xã
Cao Lâu,
Huyện Cao
Lộc, Tỉnh
Lạng

Nam Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209004519
Thôn Nà Thâm, xã Cao Lâu,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn

Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.5 13.9 Đỗ

24 Lăng Thị Tuyết 01/07/2009
Thôn Pá
Cuồng, Xã
Cao Lâu,
Huyện Cao
Lộc, Tỉnh Lạn

Nữ Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309002039
Thôn Pá Cuồng, xã Cao Lâu,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn

Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.5 13.8 Đỗ

25 Hứa Thị Nhọt 29/06/2008
Thôn Bản
Xâm, Xã Cao
Lâu, Huyện
Cao Lộc,
Tỉnh Lạng

Nữ Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020308002171
Thôn Bản Xâm, xã Cao Lâu,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn

Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.5 13.5 Đỗ

26 Luân Tiến Thành 20/06/2009
Bệnh Viện
Đa Khoa Tỉnh
Lạng Sơn

Nam Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209009199
Thôn Sông Danh, xã Cao
Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh
Lạng Sơn

Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.4 14.1 Đỗ

27 Hà Thị Liễu 06/12/2009
Phòng Khám
Đa Khoa Khu
Vực Ba Sơn

Nữ Tày THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309001393
Thôn Tẩu Lìn, xã Xuất Lễ,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn

Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.3 13.6 Đỗ

28 Lương Gia Long 24/11/2009
Phòng Khám
Đa Khoa Khu
Vực Ba Sơn

Nam Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209001085
Thôn Bản Đon, xã Cao Lâu,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn

Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.3 13.6 Đỗ

29 Lương Quang Duy 07/06/2009
Bệnh Viện
Đa Khoa Tỉnh
Lạng Sơn

Nam Tày THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209001891
Thôn Còn Nàn, xã Cao Lâu,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn

Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.3 13.1 Đỗ

30 Nguyễn Văn Thành 14/02/2009
Phòng Khám
Đa Khoa Khu
Vực Ba Sơn

Nam Kinh THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209004263
Thôn Bản Vàng, xã Cao Lâu,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn

Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.2 13.2 Đỗ

31 Vi Thùy Linh 04/11/2009
Xã Xuất
Lễ,Huyện
Cao Lộc,
Tỉnh Lạng
Sơn

Nữ Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309002809 Xã Xuất Lễ,huyện Cao Lộc,
tỉnh Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.2 12.7 Đỗ

32 Luân Trường Giang 27/09/2009
Xã Cao Lâu,
Huyện Cao
Lộc, Tỉnh
Lạng Sơn

Nam Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209004450
Thôn Sông Danh, xã Cao
Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh
Lạng Sơn

Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.1 12.9 Đỗ

33 Luân Việt Anh 09/11/2009
Bệnh Viện
Đa Khoa Tỉnh
Lạng Sơn

Nam Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209001596
Thôn Sông Danh, xã Cao
Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh
Lạng Sơn

Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.0 12.9 Đỗ

34 Triệu Văn Định 27/06/2009
Phòng Khám
Đa Khoa Khu
Vực Ba Sơn

Nam Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209003569
Thôn Nà Va, xã Cao Lâu,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn

Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.0 12.8 Đỗ

35 Đinh Quang Thọ 28/12/2009 Trạm Y Tế
Xã Xuất Lễ Nam Tày THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209008522

Thôn Bản Ranh, xã Xuất Lễ,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn

Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 6.8 12.9 Đỗ

36 Hoàng Quốc Bảo 15/03/2009
Phòng Khám
Đa Khoa Khu
Vực Ba Sơn

Nam Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209008542
Thôn Pá Cuồng, xã Cao Lâu,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn

Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 6.8 12.2 Đỗ

37 Lộc Hoàng Anh 25/11/2009
Phòng Khám
Đa Khoa Khu
Vực Ba Sơn

Nam Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209003731
Thôn Sông Danh, xã Cao
Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh
Lạng Sơn

Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 6.7 12.0 Đỗ

38 Dương Văn Khánh 10/09/2009
Thôn Bản
Xâm, Xã Cao
Lâu, Huyện
Cao Lộc,
Tỉnh Lạng

Nam Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209003360
Thôn Bản Xâm, xã Cao Lâu,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn

Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 0.0 12.8 Đỗ

39 Nông Đức Thắng 13/02/2009
Phòng Khám
Đa Khoa Khu
Vực Ba Sơn

Nam Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209001477
Thôn Nà Thâm, xã Cao Lâu,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn

Khá Tốt Khá Khá 1.00 18.00 7.9 15.7 Đỗ

40 Nông Văn Quân 02/10/2009
Thôn Nà
Thâm, Xã
Cao Lâu,
Huyện Cao
Lộc, Tỉnh
Lạng

Nam Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209007498
Thôn Nà Thâm, xã Cao Lâu,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn

Khá Tốt Khá Khá 1.00 18.00 7.4 14.7 Đỗ

41 Lộc Đình Vững 16/12/2009
Bệnh Viện
Đa Khoa Tỉnh
Lạng Sơn

Nam Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209004352
Thôn Sông Danh, xã Cao
Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh
Lạng Sơn

Khá Tốt Khá Khá 1.00 18.00 7.3 13.9 Đỗ

42 Linh Hồng Hiệp 08/05/2009 Trạm Y Tế
Xã Xuất Lễ Nam Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209008088

Thôn Nà Xia, xã Xuất Lễ,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn

Khá Khá Khá Tốt 1.00 18.00 7.3 13.5 Đỗ

43 Lương Long Nhật 11/03/2009
Thôn Pá
Cuồng, Xã
Cao Lâu,
Huyện Cao
Lộc, Tỉnh Lạn

Nam Tày THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209008526
Thôn Pá Cuồng, xã Cao Lâu,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn

Giỏi Tốt TBình Tốt 1.00 18.00 7.2 12.7 Đỗ

44 Hứa Văn Tùng 08/10/2009
Phòng Khám
Đa Khoa Khu
Vực Ba Sơn

Nam Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209005650
Thôn Bản Xâm, xã Cao Lâu,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn

Khá Tốt Khá Khá 1.00 18.00 7.1 13.5 Đỗ

45 Luân Thị Hoàng Hợp 23/11/2009
Phòng Khám
Đa Khoa Khu
Vực Ba Sơn

Nữ Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309002524
Thôn Bản Đon, xã Cao Lâu,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn

Khá Tốt TBình Tốt 1.00 17.00 7.0 12.4 Đỗ

46 Hứa Bảo Hùng 17/03/2009
Phòng Khám
Đa Khoa Khu
Vực Ba Sơn

Nam Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209004508
Thôn Nà Thâm, xã Cao Lâu,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn

Khá Tốt TBình Tốt 1.00 17.00 6.8 11.8 Đỗ

47 Nông Việt Anh 02/04/2009
Xã Cao Lâu,
Huyện Cao
Lộc, Tỉnh
Lạng Sơn

Nam Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209004749
Thôn Sông Danh, xã Cao
Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh
Lạng Sơn

Khá Khá Khá Khá 1.00 17.00 6.7 12.7 Đỗ
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48 Lý Văn Chiến 24/07/2008
Bệnh Viện
Huyện Cao
Lộc

Nam Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209008035
Thôn Pò Phấy, xã Cao Lâu,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn

Khá Tốt TBình Tốt 1.00 17.00 6.6 12.3 Đỗ

49 Dương Liên Tỉnh 20/02/2009
Bệnh Viện
Đa Khoa Tỉnh
Lạng Sơn

Nam Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209008627
Thôn Bản Rằn, xã Cao Lâu,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn

TBình Tốt TBình Khá 1.00 14.00 6.3 12.3 Đỗ
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